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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 2210043 Bùi Duy Anh 8.50 8.00 7.50 7.90 Bảy chấm chín
2 2210084 Nguyễn Hoàng Minh Anh 10.00 8.00 5.50 7.20 Bảy chấm hai
3 2052849 Trà Lâm Anh 6.00 8.00 5.50 6.40 Sáu chấm bốn
4 2152403 Lý Hoàng Ánh 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
5 2153188 Võ Thiên Ân 4.50 8.00 6.50 6.60 Sáu chấm sáu
6 2153197 Cao Thiên Bảo 10.00 8.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
7 2153212 Phạm Hoàng Bảo 5.00 8.00 7.50 7.20 Bảy chấm hai
8 2252088 Lê Thụy Ngọc Châu 10.00 8.00 7.00 7.90 Bảy chấm chín
9 2052427 Phạm Quang Duy 3.00 8.00 5.00 5.50 Năm chấm năm

10 2252148 Phan Hoàng Tất Đạt 6.50 8.00 6.00 6.70 Sáu chấm bảy
11 2252195 Bùi Phạm Gia Hân 10.00 8.00 5.00 6.90 Sáu chấm chín
12 2153368 Huỳnh Lê Việt Hóa 3.00 8.00 5.50 5.80 Năm chấm tám
13 2211434 Lê Vĩnh Khang 6.50 8.00 4.50 6.00 Sáu chẵn
14 2153489 Nguyễn Thị Huỳnh Khuê 9.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
15 2211785 Châu Vĩnh Kỳ 7.50 8.00 3.50 5.70 Năm chấm bảy
16 2211983 Nguyễn Ngọc Phương Mai 10.00 8.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
17 2153595 Hoàng Đức Phương Nam 1.00 7.00 4.00 4.30 Bốn chấm ba
18 2153649 Nguyễn Thành Nhân 10.00 8.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
19 2153670 Nguyễn Ngọc Tâm Như 2.00 9.00 7.00 6.60 Sáu chấm sáu
20 2153682 Võ Thành Phát 10.00 8.00 5.50 7.20 Bảy chấm hai
21 2153778 Nguyễn Hoàng Nhân Tâm 5.00 9.00 7.00 7.20 Bảy chấm hai
22 2053475 Huỳnh Minh Thư 2.50 8.00 7.00 6.40 Sáu chấm bốn
23 2213487 Huỳnh Trọng Tín 10.00 9.00 7.50 8.50 Tám chấm năm
24 2053510 Ngô Minh Trang 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
25 2051210 Huỳnh Thị Minh Tuyền 10.00 8.00 5.50 7.20 Bảy chấm hai
26 2153972 Lữ Quốc Vinh 5.00 8.00 7.00 6.90 Sáu chấm chín
27 2152348 Đào Khánh Vy 10.00 9.00 7.00 8.20 Tám chấm hai
28 2153997 Đỗ Ngọc Xuân Y 10.00 8.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy

Danh sách này có: 28 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 6/1/2025

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


